
KHD Giáo dục địa phương 8                                           Năm học 2023-2024
Ngày giảng: 5/9/2022
Tiết: 1                                                                                                
Bài 1: TÁC PHONG CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
I.Mục tiêu bài học:
- Giúp học sinh hiểu thế nào là thanh lịch, văn minh.
- Rèn luyện tác phong thanh lịch văn minh trong sinh hoạt, giáo tiếp, học tập và trong lao động.
- Luôn có ‎ thức rèn luyện cách giao tiếp, ứng xử thanh lịch, văn minh trong gia đình, ngoài xã hội.
- Văn minh thanh lịch với thầy cô, bạn bè.
II.Phương tiện thực hiện:
+ Thầy: SGK, SGV, TLTK, giáo án, tranh ảnh minh họa.
+ Trò: SGK, vở ghi.
III.Cách thức tiến hành: Thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận.
IV.Tiến trình bài dạy:
A.Tổ chức: 
B.Kiểm tra bài cũ: Không
C.Bài mới: GV vào bài
	- GV đưa ra 1 bức tranh thể hiện hành vi có văn hóa ( hai học sinh nhặt rác bỏ vào thùng rác….)
H. Nhận xét  hành vi trong tranh.
- GV thuyết trình:
+ Thế nào là tác phong thanh lịch văn minh
+ Tác phong thanh lịch văn minh của người Hà nội.
- GV lấy ví dụ: 
Trong giao tiếp:  Hai học sinh khi đi trên cầu thang, nhìn thấy thầy cô, các em đứng lại, cúi đầu lễ phếp chào thầy , rồi tránh sang 1 bên mời thầy cô đi.
a. Ứng xử với thiên nhiên, môi trường:  Một nhóm học sinh đang đi chơi trong công viên, bỗng các em nhìn thấy một vài bạn trai đang đùa nhau gần vườn hoa, một bạn trai chạy vào hái bông hoa ném bạn. Các bạn liền lại gần và nhắc nhở.
H. Thế nào là tác phong thanh lịch văn minh?


- GV kể những câu chuyện về con người HN vừa hiểu biết, hài hòa, vừa ân cần, tế nhị nhưng lại rất khiêm nhường và ham học hỏi,…

- GV treo tranh về việc ngăn nắp trong học tập của HS,một căn phòng luộm thuộm, chăn không gấp, bàn học vứt sách vở bừa bãi. 
- NX  tranh.
H.Qua những bức tranh trên em rút ra bài học gì cho bản thân?
- GV đưa ra lời khuyên: “ Trong sinh hoạt cá nhân, giữ nề nếp là một thói quen tốt. Chẳng hạn, đồ đạc dùng xong bao giờ cũng để vào đúng nơi quy định”
- GV đưa tình huống:  Đã đến giờ đi học mà bạn  An vẫn chưa tìm thấy cuốn vở bài tập của mình đâu 
H. Em có nhận xét gì việc làm của bạn An?
- HS đưa ra nhận xét 
- Nên làm như thế nào? 

Gv đưa ra tình huống: 
Thảo luận nhóm: 
    N1,3,5 tình huống 1.
    N 2,4,6 tình huống 2
 H. Nhóm em rút ra bài học gì qua tình huống trên?
Ghi nội dung đã thảo luận ra nháp 
-> Nhóm trưởng báo cáo -> nhóm khác đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GVKL.
TH1:   Khi đến giờ trống tập trung xếp hàng, hết hồi trống, các bạn hs  đã nhanh chóng tập trung thành hàng ngay ngắn trước sân trường , chỉ còn một nhóm bạn vừa ăn quà vừa lững thững đi phía sau, gây sự chú ‎ ý của rất nhiều bạn khác và đã bị bạn sao đỏ nhắc nhở.
TH2:  Trong giờ kiểm tra 15’ Toán, bạn Nam chưa đọc kĩ yêu cầu của bài, chưa đến 10’ bạn đã hãnh diện mang bài lên nộp mà không cần soát lại. Các bạn nhìn Nam đầy vẻ khâm phục. Nhưng kết quả không như bạn tưởng, bạn chỉ nhận được một con “Năm” to tướng.




- GV hướng dẫn các em cách sắp xếp thời gian biểu sao cho hợp lí, khoa học.( trong ngày, trong tuần ….)
- GV xác định cho hs hiểu rõ mục đích của việc học => phải biết coi trọng việc học và coi trọng thực học. Học hành phải chăm chỉ, sáng tạo, tự giác, nghiêm túc và tích cực
- GV: “Hai bạn gái vừa đi xe đạp, vừa nói chuyện to, cười đùa ầm ĩ, nhiều người đi qua đều quay lại nhìn họ”.
H.Em có nhận xét gì về tình huống trên?
GVchốt:  Cần chú trọng lời ăn tiếng nói, thái độ của bản thân khi giao tiếp, ứng xử, không nói to, cười to, biết tôn trọng, lắng nghe chia sẻ…. 
	I.Tác phong thanh lịch, văn minh – nét đẹp của người Hà Nội:
1.Tác phong thanh lịch , văn minh:
















- Tác phong thanh lịch, văn minh: Là tác phong của con người có hành vi văn hóa, biết cách giao tiếp, ứng xử lịch sự, nhã nhặn, gây được thiện cảm với người khác.

2.Tác phong thanh lịch , văn minh của người Hà Nội:




II. Rèn tác phong thanh lịch văn minh: 
1.Trong sinh hoạt: gọn gàng, ngăn nắp



 Trong sinh hoạt cá nhân, giữ nề nếp là một thói quen tốt. Chẳng hạn, đồ đạc dùng xong bao giờ cũng để vào đúng nơi quy định












2.Trong đi đứng, hoạt động: nhanh nhẹn, tháo vát:
- Người thanh lịch văn minh có tác phong nhanh nhẹ tháo vát trong việc đi lại và giải quyết công việc. Tất nhiên không phải là vội vàng hấp tấp, mà vẫn phải cẩn trọng. 



















3. Trong lao động: Khoa học,  sáng tạo
- Trong lao động, người thanh lịch văn minh thể hiện vừa nhanh nhạy, sáng tạo vừa chắc chắn hợp lí cho những việc khác nhau. 

4.Trong học tập:  Nghiêm túc, tích cực







5.Trong giao tiếp, ứng xử: cởi mở, lịch sự




DVận dụng: - GV khái quát bài học.
- Thế nào là tác phong thanh lich,văn minh?
- Tìm và liệt kê những biểu hiện nghiêm túc, tích cực trong học tập.
Học bài theo nội dung bài học vận dụng trong cuộc  hàng ngày.
- Đọc trước bài 2: Giao tiếp, ứng xử ngoài xã hội.

Ngày giảng:      /      /2022
Tiết: 2                                                                                            
Bài 2: GIAO TIẾP, ỨNG XỬ NGOÀI XÃ HỘI ( T1 )
I.Mục tiêu bài học:
- Giúp học sinh hiểu sự cần thiết của giao tiếp, ứng xử ngoài xã hội
- Rèn kĩ năng giao tiếp, ứng xử ngoài XH của HS
- GD ý thức giao tiếp, ứng xử có văn hóa trong cuộc sống.
II.Phương tiện thực hiện:
+ Thầy: SGK, SGV, TLTK, giáo án.
+ Trò: SGK, vở ghi.
III.Cách thức tiến hành: Thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại.
IV.Tiến trình bài dạy:
A.Tổ chức:  9C
B.Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là tác phong thanh lich,văn minh?
- Tìm và liệt kê những biểu hiện nghiêm túc, tích cực trong học tập?Trong học tập tác phong thanh lịch được thể hiện như thế nào?
C.Bài mới: GV vào bài
	

H.Giao tiếp, ứng xử có ý nghĩa như thế nào trong đời sống?





H.Khi giao tiếp, ứng xử ngoài xã hội cần chú ý điều gì?






H.Cần rèn luyện những thói quen như thế nào khi giao tiếp ngoài xã hội?
	I. Sự cần thiết của giao tiếp, ứng xử ngoài xã hội
1.Ý nghĩa của ứng xử, giao tiếp trong đời sống xã hội
-Văn hóa giao tiếp thể hiện sự hiểu biết và năng lực của mỗi người
- Rèn luyện thói quen giao tiếp tạo cho bản thân mỗi người sự linh hoạt, thích ứng trong thời đại mới




2. Một số yêu cầu cơ bản khi giao tiếp, ứng xử ngoài xã hội
- Trang phục chỉnh tề, phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp
- Tác phong đĩnh đạc, nói năng rõ ràng, tế nhị, khiêm nhường
- Thái độ, cử chỉ phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ
3. Rèn luyện một số thói quen khi giao tiếp ứng xử ngoài xã hội
- Biết chào hỏi: theo tuổi tác, địa vị xã hội kết hợp với hình thức chào hỏi phù hợp.
- Biết tự trọng và tôn trọng người khác
- Biết lắng nghe, bày tỏ quan điểm
- Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi
- Biết thích ứng trong các hoàn cảnh khác nhau.


D.vận dụng - GV khái quát bài học.
- Cần rèn luyện những thói quen như thế nào khi giao tiếp ngoài xã hội?
- Nắm vững kiến thức đã học vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.
- Học bài theo nội dung đã học.
- Giờ sau học tiếp bài bài 2: Giao tiếp, ứng xử ngoài xã hội.


************************************
































Ngày giảng:     /     /2022
Tiết: 3                                                                                           
Bài 2: GIAO TIẾP, ỨNG XỬ NGOÀI XÃ HỘI ( T2 )
I.Mục tiêu bài học:
- Giúp học sinh hiểu sự cần thiết của giao tiếp, ứng xử ngoài xã hội
- Rèn kĩ năng giao tiếp, ứng xử ngoài XH của HS
- GD ý thức giao tiếp, ứng xử có văn hóa trong cuộc sống.
II.Phương tiện thực hiện:
+ Thầy: SGK, SGV, TLTK, giáo án.
+ Trò: SGK, vở ghi.
III.Cách thức tiến hành: Thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại.
IV.Tiến trình bài dạy:
A.Tổ chức:  9C
B.Kiểm tra bài cũ: - Cần rèn luyện những thói quen như thế nào khi giao tiếp ngoài xã hội?
C.Bài mới: GV vào bài
	



H.Khi đến những nơi biểu diễn, rạp chiếu phim cần ứng xử như thế nào?





H. Khi đến thư viện cần ứng xử như thế nào?






H. Khi tham gia các hoạt động tập thể cần ứng xử như thế nào?



H. Khi tham quan, dã ngoại cần ứng xử như thế nào?



H. Khi đến công viên, vườn hoa cần ứng xử như thế nào?




H. Khi đến siêu thị, cửa hàng
cần ứng xử như thế nào?








H. Khi đi dự tiệc, sinh nhật
cần ứng xử như thế nào?


H.? Khi đi dự đám cưới
cần ứng xử như thế nào?

H. Khi đi dự đám tang cần ứng xử như thế nào?




H. Khi đến bệnh viện thăm người ốm cần ứng xử như thế nào?

	II. Giao tiếp, ứng xử thanh lịch văn minh ngoài xã hội
1. Giao tiếp, ứng xử khi tham gia các hoạt động văn hóa
a. Khi đến những nơi biểu diễn, rạp chiếu phim
- Sử dụng trang phục chỉnh tề
- Đến sớm hơn giờ khai mạc
- Tôn trọng nội qui nơi đến
- Khi xem, nên tập trung, không làm việc khác
- Từ tốn, lịch sự khi xin chữ kí của diễn viên, có thái độ bình thản khi không hài lòng về buổi biểu diễn
b. Đến thư viện
- Trang phục gọn gàng, kín đáo, trật tự
- Tuân thủ nghiêm túc nội qui 
- Xưng hô đúng mực với người quản lí thư viện
- Bảo quản tài liện cẩn thận
2. Giao tiếp, ứng xử khi tham gia các hoạt động tập thể
a. Khi tham gia các hoạt động tập thể
- Cần tham gia với tinh thần tự giác, ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân
-Có tác phong nghiêm túc, đúng giờ, có sự sáng tạo
b. Khi tham quan, dã ngoại
- Tích cực tìm hiểu để mở rộng tri thức
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ
- Tư thế, tác phong thân mật
- Biết giữ vệ sinh
3. Giao tiếp, ứng xử khi đến công viên, vườn hoa
- Tôn trọng nội qui
- Không xúc phạm, trêu ghẹo người khác
- Không có hành vi thiểu văn hóa
-Không vứt rác bừa bãi, bẻ cây…
4. Giao tiếp, ứng xử khi đến siêu thị, cửa hàng
- Tuân thủ các qui định 
- Tôn trọng người bán hàng, lịch sự khi  mua hàng
- Không chen lấn, xô đẩy khi đông người
- Không nặng lời, quăng quật, nói trống không khi trả giá
5. Giao tiếp, ứng xử trong một số hoàn cảnh đặc biệt
a. Khi đi dự tiệc, sinh nhật
- Ăn mặc phù hợp, đến đúng giờ
- Thái độ vui vẻ, gần gũi trong bữ tiệc
- Cảm ơn chủ nhà trước khi về
b. Khi đi dự đám cưới
- Trang phục phù hợp, thái độ vui tươi
- Tránh sử dụng rượu, bia
c. Khi đi dự đám tang
- Chọn trang phục màu tối
- Có cử chỉ nhẹ nhàng, nói năng từ tốn, không to tiếng
- Khi vào viếng cần nghiêm trang, có thể giúp việc cho gia chủ
d. Khi đến bệnh viện thăm người ốm
- Chọn trang phục phù hợp
- Không ở lại quá lâu, không đến vào giờ nghỉ trưa, quá khuya, nên chào hỏi người bệnh trong phòng.


D.Vận dụng - Đọc tư liệu tham khảo “Sao phải cảm ơn”
- GV khái quát bài học.
- Nắm vững kiến thức đã học vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.
- Học bài theo nội dung đã học.
- Giờ sau học tiếp bài bài 3: Ứng xử với môi trường tự nhiên.

Ngày giảng: 4/2/.2023
Tiết: 4                                                                                        
Bài 3: ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

I.Mục tiêu bài học:
- Giúp học sinh biết cách giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên của Hà Nội
- Rèn kĩ năng giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên .
- GD ý thức bảo vệ môi trường trong cuộc sống.
II.Phương tiện thực hiện:
+ Thầy: SGK, SGV, TLTK, giáo án.
+ Trò: SGK, vở ghi.
III.Cách thức tiến hành: Thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại.
IV.Tiến trình bài dạy:
A.Tổ chức:  
B.Kiểm tra bài cũ: - Khi tham gia các hoạt động tập thể cần ứng xử như thế nào?
C.Bài mới: GV vào bài
	
H. Môi trường tự nhiên có vai trò đối với cuộc sống của con người ntn?


H.Thực trạng ô nhiễm do chất thải rắn ở Hà Nội ntn? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó?



H.Thực trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội ntn? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó?

H.Thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội ntn? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó?




H.Cần phải làm gì để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải rắn?

H.Cần phải làm gì để giữ gìn và bảo vệ môi trường không khí?


H.Cần phải làm gì để giữ gìn và bảo vệ nguồn nước?


H.Cần phải làm gì để xây dựng Hà Nội xanh- sạch- đẹp?

	I. Môi trường tự nhiên của Hà Nội
1. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với cuộc sống của con người
- Tạo không gian sống cho con người
- Đem đến cho người dân đời sống văn hóa tinh thần, du lịch…
2. Thực trạng môi trường tự nhiên ở Hà Nội
a. Ô nhiễm do chất thải rắn
- Thực trạng: mỗi ngày có hàng ngàn tấn chất thải, trong đó chỉ thu gom được 85-90%, xử lí được 60%
- Nguyên nhân: người dân thiếu ý thức, xử lí rác chưa triệt để.
b. Ô nhiễm không khí
- Thực trạng: nồng độ bụi,khí độc ngày càng tăng.
-Nguyên nhân: do khí thải, âm thanh, bụi bẩn…

c. Ô nhiễm nguồn nước
- Môi trường nước mặt, nguồn nước ngầm ô nhiễm nặng nề do áen, chì, kim loại nặng.
- Nguyên nhân: nước thải xả ra sông không qua xử lí, các chất hữu cơ,vô cơ… hòa trong nước
II. Giữ gìn bảo vệ môi trường tự nhiên của Hà Nội
1. Giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên
a. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải rắn
- Cần thu gom, phân loại, xử lí rác hợp lí
- Giảm sử dụng bao bì ni lông
b. Để giữ gìn và bảo vệ môi trường không khí
- Có ý thức bảo vệ, tăng diện tích trồng cây xanh
- Sử dụng phương tiện giao thông công cộng
c. Để giữ gìn và bảo vệ nguồn nước
- Không lấn chiếm lòng sông
- Tiết kiệm nước
2. Xây dựng Hà Nội xanh- sạch- đẹp
a. Để Hà Nội xanh hơn
- Bảo vệ không gian xanh của thành phố
- Làm xanh hóa không gian sống
- Ngăn cấm các biểu hiện tàn phá cây xanh
b. Để Hà Nội sạch hơn
- Sống ngăn nắp, đổ rác đúng lúc, đúng chỗ
-Bảo vệ môi trường nước, không khí
- Phê phán nếp sống tùy tiện
c. Để Hà Nội đẹp hơn
- Cần có tình yêu với thủ đô
- Biết làm đẹp cảnh quan, tuyên truyền cách bảo vệ môi trường


  Củng cố: - Đọc tư liêu tham khảo “ Hồ Gươm – “viên ngọc” lục thủy giữa lòng Hà Nội”
- GV khái quát bài học.
   HDHT ở nhà: - Nắm vững kiến thức đã học vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.
- Học bài theo nội dung đã học.
- Giờ sau học tiếp bài bài 4: Ứng xử kkhi tham gia giao thông.

















Ngày giảng: 18/2/2023
Tiết: 5                                                                                               
Bài 4: ỨNG XỬ KHI THAM GIA GIAO THÔNG
I.Mục tiêu bài học:
- Giúp học sinh hiểu và thực hiện văn hóa giao thông của thủ đô Hà Nội
- Rèn kĩ năng tìm hiểu về văn hóa giao thông.
- GD ý thức thực hiện văn hóa giao thông trong cuộc sống.
II.Phương tiện thực hiện:
+ Thầy: SGK, SGV, TLTK, giáo án.
+ Trò: SGK, vở ghi.
III.Cách thức tiến hành: Thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại.
IV.Tiến trình bài dạy:
A.Tổ chức:  8D
B.Kiểm tra bài cũ: - Bản thân em đã làm gì để bảo vệ môi trường sống tại xóm , làng, và trường học?
- Cần phải làm gì để xây dựng Hà Nội xanh- sạch- đẹp?
C.Bài mới: GV vào bài
	- HS đọc phần I





H.Để nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông ta phải làm ntn?



H.Khi đi bộ ta phải ứng xử như thế nào?






H. Khi điều khiển, khi ngồi trên xe đạp ta phải ứng xử như thế nào?




H. Trên phương tiện công cộng
 ta phải ứng xử như thế nào?



H. Khi gặp tình huống đặc biệt
 ta phải ứng xử như thế nào?
	I. Văn hóa giao thông của thủ đô Hà Nội
- Mạng lưới giao thông ở Hà Nội đa dạng, phong phú
- Bên cạnh đa số người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh luật thì còn một số người thiếu ý thức, thiếu văn hóa
II. Thực hiện văn hóa giao thông
1. Nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông
- Học để hiểu biết về các qui định về pháp luật
- Khi tham gia giao thông phải có trách  nhiệm với bản thân, cộng đồng
- Có ý thức tuyên truyền, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện tốt qui định của pháp luật
2. Ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông
a. Khi đi bộ
- Đi bộ trên vỉa hè, đi sát mép đường bên tay phải
- Tuân thủ đèn giao thông và các chỉ dẫn
- Không vượt dải phân cách, sang đường ở nơi có vạch ngang dành cho người đi bộ
- Không cởi trần, mặc quần đùi, mặc áo may ô ra đường…
b. Khi điều khiển, khi ngồi trên xe đạp
- Đi đúng phần đường của mình
- Không đi dàn ngang, không buông cả hai tay…
- Không phóng nhanh, vượt ẩu, hò hét, đuổi nhau..
- Không trở hàng hóa cồng kềnh
- Không sử dụng còi, đèn tự chế gây mất trật tự giao thông
c. Trên phương tiện công cộng
- Tuân thủ các qui định ở bến tàu xe
- Tự giác nhường ghế cho người già, tre em, phụ nữ mang thai…
- Không xả rác bừa bãi, không gây ồn ào trên xe
d. Khi gặp tình huống đặc biệt
* Gặp trường hợp ùn tắc
- Đi đúng làn đường, tuân thủ đèn giao thông…
- Tuân thủ hiệu lệnh, chỉ dẫn của người tham gia giao thông
- Bình tĩnh, kiên nhẫn, không nói lời thô tục
*Gặp tai nạn giao thông
- Giữ nguyên hiện trường
- Giúp đỡ người bị nạn
- Không túm lại vì hiếu kì


Củng cố: - Đọc tư liệu tham khảo “Học sinh thể hiện “phong cách ứng xử đẹp” với giao thông”
- GV khái quát bài học.
HDHT ở nhà: - Nắm vững kiến thức đã học vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.
- Học bài theo nội dung đã học.
- Giờ sau học tiếp bài bài 5: Ứng xử với các di tích, danh thắng.


************************************
















Ngày giảng: 11/3/2023
Tiết: 6                                                                                               
Bài 5: ỨNG XỬ VỚI CÁC DI TÍCH, DANH THẮNG
I.Mục tiêu bài học:
- Giúp học sinh hiểu ý nghĩa của các di tích thắng cảnh ở Hà Nội và cách ứng xử với chúng 
- Rèn kĩ năng ứng xử thanh lịch văn minh với các di tích, danh thắng
- GD ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.
II.Phương tiện thực hiện:
+ Thầy: SGK, SGV, TLTK, giáo án.
+ Trò: SGK, vở ghi.
III.Cách thức tiến hành: Thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại.

IV.Tiến trình bài dạy:
A.Tổ chức:  8D
B.Kiểm tra bài cũ: - Bản thân em đã làm gì để bảo vệ môi trường sống tại xóm , làng, và trường học?
- Cần phải làm gì để xây dựng Hà Nội xanh- sạch- đẹp?
C.Bài mới: GV vào bài
	


H.Di tích lịch sử là gì, ở Hà Nội có các loại di tích lịch sử nào?



H. Các danh thắng là gì, ở Hà Nội có các danh thắng có nguồn gốc từ đâu?




H. Di tích, danh thắng có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần của con người






H. Tìm hiểu giá trị của các di tích, danh thắng bằng những cách nào?







H.Cần trân trọng, bảo vệ, giữ gìn các di tích, danh thắng ntn?

	I. Các di tích, danh thắng và ý nghĩa của nó trong đời sống tinh thần của người Hà Nội
1. Các di tích lịch sử
- Di tích lịch sử là công trình xây dựng, địa điểm, các di vật…thuộc công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
- Hà Nội là nơi có mật độ các di tích lớn, có di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử văn hóa
2. Các danh thắng
- Danh thắng là cảnh quan thiên nhiên hay vùng đất có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa học
- Ra đời bởi những điều kiện tự nhiên đặc trưng gắn với những câu chuyện huyền thoại.
3. Di tích, danh thắng trong đời sống tinh thần của con người
- Những di tích, danh thắng góp phần làm phong phú đời sống tinh thần người dân đất kinh kì
- Di tích, danh thắng là nơi người dân thể hiện lòng tôn kính với các vị thần thánh
- Thể hiện bề dày văn hóa đa dạng, độc đáo
II. Ứng xử thanh lịch văn minh với các di tích, danh thắng
1. Có ý thức tìm hiểu giá trị của các di tích, danh thắng
- Tìm hiểu trong những giờ học lịch sử, địa lí…
- Tìm hiểu thông qua các hoạt động giao tiếp với những nhân chứng lịch sử
- Tham quan, học tập ở các bảo tàng, di tích, thắng cảnh, mua tài liệu để đọc…
- Xem hoặc tham gia những sân chơi để tìm hiểu về truyền thống lịch sử
2. Trân trọng, bảo vệ, giữ gìn các di tích, danh thắng
- Trang phục kín đáo, phù hợp
- Nói năng nhẹ nhàng, có văn hóa
- Không xâm hại đến di tích, thắng cảnh
- Tránh những thói quen không tốt, mê tín
- Cần biết quảng bá, giới thiệu cho mọi người biết ý nghĩa lịch sử của những danh lam thắng cảnh của địa phương mình.


Củng cố: - Đọc tư liệu tham khảo “ Chùa Hương – Nam thiên đệ nhất động”
- GV khái quát bài học.
.HDHT ở nhà: - Nắm vững kiến thức đã học vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.
- Học bài theo nội dung đã học.


Ngày dạy: 29/96/10/2023
Tiết 4,5
HÀ NỘI TỪ THỜI NGUYỄN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX.

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Hiểu biết sơ lược về Hà Nội từ thời Nguyễn đến đầu thế kỉ XX.
2. Năng lực
- Bồi dưỡng năng lực tìm hiểu, nhận xét về một sự kiện lịch sử.
- Đánh giá nhân vật sự kiện lịch sử.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu mến, tự hào về Thăng Long- Hà Nội.
- Trân trọng, biết ơn các thế hệ cha ông - những người có công đóng góp mồ hôi xương máu, công sức và của cải làm nên trang sử vẻ vang của Hà Nội.
B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.  GV: 
- Tư liệu về Hà Nội từ thời Nguyễn đến đầu thế kỉ XX.
2. HS: Tìm hiểu về Hà Nội từ thời Nguyễn đến đầu thế kỉ XX.
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
A. HOẠT ĐỘNG  MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của HS với nội dung bài học.
2. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS chia sẻ tư kiệu về Thăng Long- Hà Nội từ thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII
- HS chia sẻ tư liệu
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài kết hợp chia sẻ hình ảnh Hoàng Thành
[image: https://hnm.1cdn.vn/2020/09/19/nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn-uploads-images-phananh-2020-09-17-_doan-mon.jpg]
B. HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Mục tiêu:  Nhận biết tình hình kinh tế, giáo dục, văn hóa Hà Nội từ thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII
2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của gv &hs
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Gv nêu câu hỏi:
1. Nguyễn Ánh lên ngôi năm nào và kết thúc triều đại nhà Ng vào thời gian nào? 2.  Khi lên ngôi Ng Ánh đóng đô ở đâu?
3.  Năm 1802, Hoàng thành Thăng Long được gọi là gì? 
4. Ai là người thành lập tỉnh tỉnh Nội?
5. Hãy giới thiệu đôi nét về tỉnh Hà Nội?
6. Cho biết những nét nổ bật về văn hóa Hà Nội thời nhà Nguyễn?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lần lượt thảo luận các câu hỏi: nhóm 1,2: câu 1,2,3; nhóm 3,4: câu 4,5,6
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Đại diện 2 nhóm trình bày kq thảo luận, nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, chốt ý
	III. Hà Nội từ thời Nguyễn đến đầu thế kỉ XX.
1. Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn
- Nhà Nguyễn được thành lập khi vua Gia Long (Nguyễn Ánh) lên ngôi năm 1802, kết thúc bằng sự thoái vị của Hoàng đế Bảo Đại năm 1945. 
- Nhà Nguyễn đóng đô ở Phú Xuân (Huế) -> Hà Nội là thủ phủ của Bắc thành.
- Năm 1831 Minh Mạng thành lập tỉnh Hà Nội (thành Thăng Long cũ và huyện Từ Liêm của trấn Sơn Tây cùng ba phủ Ứng Hòa, Thường Tín, Lý Nhân của trấn Sơn Nam).
- Hà Nội vẫn là trung tâm kinh tế, có hai xu hướng: Nông thôn hóa và Đô thị hóa.
- Văn hóa:
+ Các công trình tiêu biểu: Đền Ngọc Sơn,Tháp Bút, Đài nghiên…
+ Các danh nhân: Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu, Bà Huyện Thanh Quan…



C. HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
2. Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn khoảng 8-10 câu, giới thiệu về Đền Ngọc Sơn,Tháp Bút, Đài nghiên
- HS viết đoạn văn, chia sẻ
- GV nhận xét, giới thiệu thêm vầ Đền Ngọc Sơn/Tháp Bút/Đài nghiên

D. HOẠT DỘNG 4: VẬN DỤNG 
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
2. Tổ chức thực hiện:
- GV gợi ý HS tham gia trải nghiệm (Em là họa sĩ, Phóng viên nhí ) để vẽ tranh, viết bài, làm phim về một công trình tiêu biểu của thăng Long- HN từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII
- HS thực hiện, chia sẻ
- Gv nhận xét, giáo dục HS
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- GV chốt kiến thức toàn bài
- Chuẩn bị nội dung tiếp theo: Kinh tế, giáo dục, văn hóa Hà Nội từ thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII
* Phụ lục
· Giới thiệu Đền Ngọc Sơn
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/C%E1%BB%95ng_%C4%91%E1%BB%81n_Ng%E1%BB%8Dc_S%C6%A1n.jpg/250px-C%E1%BB%95ng_%C4%91%E1%BB%81n_Ng%E1%BB%8Dc_S%C6%A1n.jpg]











Hà Nội ngàn năm văn hiến có hàng chục ngôi đền khác nhau. Nhưng nhắc đến ngôi đền thiêng nổi tiếng nhất, có lẽ người dân thủ đô đều xướng tên đền Ngọc Sơn. Ngôi đền này vừa là biểu tượng văn hóa tâm linh nổi tiếng của thủ đô, vừa là điểm đến hấp dẫn với mọi du khách khi du lịch Hà Nội. Đền Ngọc Sơn tọa lạc trên một gò đất được gọi là đảo Ngọc Sơn ở phía Đông Bắc của hồ Gươm. Cổng đền nằm tại phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Lịch sử hình thành ngôi đền này cũng lắm thăng trầm và gắn liền với lịch sử đất nước.

-----------------------------


TIẾT 5: HÀ NỘI TỪ THỜI NGUYỄN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX. (tt)
A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Tiếp tục tìm hiểu đẻ biết sơ lược về Hà Nội từ thời Nguyễn đến đầu thế kỉ XX.
2. Năng lực
- Bồi dưỡng năng lực tìm hiểu, nhận xét về một sự kiện lịch sử.
- Đánh giá nhân vật sự kiện lịch sử.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu mến, tự hào về Thăng Long- Hà Nội.
- Trân trọng, biết ơn các thế hệ cha ông - những người có công đóng góp mồ hôi xương máu, công sức và của cải làm nên trang sử vẻ vang của Hà Nội.
B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.  GV: 
- Tư liệu về Hà Nội từ thời Nguyễn đến đầu thế kỉ XX.
2. HS: Tìm hiểu về Hà Nội từ thời Nguyễn đến đầu thế kỉ XX.
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
A. HOẠT ĐỘNG  MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của HS với nội dung bài học.
2. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS chia sẻ tư kiệu về Thăng Long- Hà Nội từ thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII
- HS chia sẻ tư liệu
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài kết hợp chia sẻ hình ảnh Hoàng Thành
[image: https://hnm.1cdn.vn/2020/09/19/nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn-uploads-images-phananh-2020-09-17-_doan-mon.jpg]
B. HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Mục tiêu:  Nhận biết tình hình kinh tế, giáo dục, văn hóa Hà Nội từ thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII
2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của gv &hs
	Dự kiến sản phẩm

	NV 1:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Gv nêu câu hỏi:
1. Cho biết thời điểm Pháp chiếm HN lần 1 và lần 2?
3. Trong kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất, Nguyễn tri vai trò gì? 
4. Nêu kết quả và ý nghĩa của kháng chiến chống pHáp lần thứ nhất của nhân dân HN?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lần lượt thảo luận các câu hỏi: nhóm 1,2: câu 1,2 nhóm 3,4: câu 3,4
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Đại diện 2 nhóm trình bày kq thảo luận, nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, chốt ý, kết hợp giới thiệu về lời nhận xét của một người nước ngoài về HN
NV 2: 
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Gv nêu câu hỏi: Trình bày hiểu biết của em về tình hình kính tế, xã hội ở Hà Nội đầu thế kỉ XX?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tìm hiểu về tình hình kính tế, xã hội ở Hà Nội đầu thế kỉ XX
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
-  HS trả lời, nhận xét, bổ sung
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, chốt ý, kết hợp giới thiệu về lời nhận xét của một người nước ngoài về HN
	III. Hà Nội từ thời Nguyễn đến đầu thế kỉ XX (tt)
2. Nhân dân Hà Nội buổi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ nhất
- Trận thành Hà Nội 1873 hay còn gọi là trận thành Hà Nội lần thứ nhất là một phần của cuộc chiến tranh Pháp Việt (1858-1884), diễn ra vào ngày 20 tháng 11 năm 1873
.- 20/11/1873 Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất.
- Khi Pháp đánh thành HN. 100 binh lính đã chiến đấu và anh dũng hi sinh tại Ô Quan Chưởng
- Tổng đốc Nguyễn Tri Phương  (73 tuổi) và nhân dân kháng chiến bảo vệ thành.
- 21/12/1873 Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất => Nhân dân vô cùng pahans khởi, Pháp rút khỏi thành.
3. Những biến đổi về kinh tế, xã hội Hà Nội đầu thế kỉ XX
- Kinh tế: nhiều biến đổi với nhiều xí nghiệp, công ty của tư bản Pháp; các lò thủ công truyền thống.
- Xã hội:
+ Tầng lớp Tư sản được hình thành và ngày một thêm đông, điển hình là Bạch Thái Bưởi.
+ Đội ngũ công nhân mới hình thành.
+ Nhận thức chính trị và khuynh hướng cứu nước có thay đổi, tích cực tham gia hoạt động cách mạng của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh…


C. HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
2. Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn khoảng 8-10 câu, giới thiệu về Đền Ngọc Sơn,Tháp Bút, Đài Nghiên
Câu 1:Ngày 20/11/1873, ở Bác Kỳ diễn ra sự kiện gì?
A. Pháp nổ sứng tấn công Hà Thành
B. Pháp gửi Tối hậu thư yêu cầu Nguyễn Tri Phương nộp thành
C.  Pháp thôn tính được toàn bộ Bác Kỳ
D. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất
Câu 2: Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (21/12/1873) đã chứng tỏ điều gì?

A.Thực dân Pháp đã thất bại trong âm mưu đánh chiếm Bắc Kỳ.
B.Quân dân ta hoàn toàn đủ khả năng đánh bại quân Pháp tại Bắc Kỳ.
C.Cuộc chiến đấu ở Bắc Kỳ đã thắng lợi hoàn toàn.
D.nhà Nguyễn đã đoàn kết cùng nhân dân chống Pháp đến cùng.
Câu 3 : Ai là người chỉ huy quân ta đánh Pháp lần thứ nhất ?
A. Võ Nguyên Giáp			B. Đinh Bộ Lình
C. Nguyễn Tri Phương			D.Lê Hoàn
B. D. HOẠT DỘNG 4: VẬN DỤNG 
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
2. Tổ chức thực hiện:
- GV gợi ý HS tham gia trải nghiệm (Em là họa sĩ, Phóng viên nhí ) để vẽ tranh, viết bài, làm phim về một công trình tiêu biểu của thăng Long- HN đầu thế kỉ XX
- HS thực hiện, chia sẻ
- Gv nhận xét, giáo dục HS

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- GV chốt kiến thức toàn bài
- Chuẩn bị nội dung tiếp theoTìm hiểu về danh nhân Hà Nội


CHỦ ĐỀ 1:  LỊCH SỬ HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XX
TIẾT 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HÀ NỘI
TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ  XVIII

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Biết: khái quát về đặc điểm tình hình Hà Nội  từ thế kỉ XVI đến thế kỉ  XX
2. Năng lực
- Bồi dưỡng năng lực quan sát, nhận xét về một sự kiện lịch sử.
- Đánh giá nhân vật sự kiện lịch sử.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu mến, tự hào về Thăng Long- Hà Nội.
- Trân trọng, biết ơn các thế hệ cha ông - những người có công đóng góp mồ hôi xương máu, công sức và của cải làm nên trang sử vẻ vang của Hà Nội.
B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.  GV: 
- Hình ảnh chia công bố “ Hoài Đức phủ toàn đồ”
- Máy chiếu: chiếu các tranh ảnh về Long thành, các tư lịêu về Thành Hà Nội.
2. HS: Tìm hiểu về đặc điểm tình hình Hà Nội  từ thế kỉ XVI đến thế kỉ  XX theo tài liệu:   https://tuyengiao.vn/thanglonghanoi/hientai/thang-long-ha-noi-tu-the-ky-15-den-the-ky-19-suc-song-cua-van-hoa-22668
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
A. HOẠT ĐỘNG  MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của HS với nội dung bài học.
2. Tổ chức thực hiện:
- GV chiếu một số hình ảnh Hình ảnh công bố “ Hoài Đức phủ toàn đồ”
+ Quan sát hình ảnh và cho biết Đó là địa danh nào?
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Mục tiêu:  Nhận biết đặc điểm tình hình Hà Nội  từ thế kỉ XVI đến thế kỉ  XX
2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của gv &hs
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS chia sẻ hiểu biết về Hà Nội từ thế kỉ 16- 19 theo link đã cho trước
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS tham khảo, chia sẻ hiểu biết về đặc điểm tình hình Hà Nội  từ thế kỉ XVI đến thế kỉ  XX
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- 3  HS lần lượt chia sẻ
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khác nhận xét, GV nhận xét, chốt ý. GV đọc 2 câu thơ: Y quan văn vật  sinh trung thổ - Lâu quán đình đài tiếp viễn thiên (Văn vật y quan tràn khắp nẻo - Lâu đài đình quán nối trời xa) và giáo dục HS tự hào về Hà Nội
	I. Đặc điểm tình hình Hà Nội  từ thế kỉ XVI đến thế kỉ  XX
- Năm 1527, triều Mạc thay thế triều Lê
- Sau đó là thời kỳ Lê - Trịnh kéo dài đến năm 1786.
- Mùa hè năm 1786, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy được lệnh tiến công ra bắc giải phóng Thuận Hóa, hạ thành Phú Xuân, tiến ra Ðàng Ngoài, kéo vào Thăng Long lật đổ chính quyền chúa Trịnh, lập lại nền thống nhất của quốc gia, xóa bỏ tình trạng chia cắt Ðàng Trong - Ðàng Ngoài kéo dài 241 năm. 

	
- Vào tháng 12/1748  Thăng Long được chia thành 36 phố phường thuộc địa phận huyện Vĩnh Xương, huyện Quảng Đức.
- Tháng 12 năm 1788, trước họa xâm lăng của quân Thanh, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và đem quân ra Bắc đuổi giặc
- Sáng mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, quân Tây Sơn đồng loạt tiến công hai đồn Ngọc Hồi và Khương Thượng, đánh tan 29 vạn quân Thanh. Vua Quang Trung cưỡi voi chiến, khoác chiến bào sạm đen khói súng, dẫn đầu đoàn quân chiến thắng tiến vào Thăng Long


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
[bookmark: _Hlk93151788]1. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
2. Tổ chức thực hiện:
- GV nêu câu hỏi : Kể tên 36 phố phường cảu Hà Nội xưa ?
- HS trả lời, bổ sung
- GV chốt ý
D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG 
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
2. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS sưu tầm tranh ảnh về Hà Nội thế kỉ XVI đến XX
- HS sưu tầm, chia sẻ 
- GV nhận xét, giáo dục về tình yêu HN

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- GV chốt toàn bài
- Chuẩn bị nội dung tiếp theo: Kinh tế, giáo dục, văn hóa Hà Nội từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII
-Phụ lục
1. HOÀI ĐỨC PHỦ TOÀN ĐỒ
	[image: https://bcp.cdnchinhphu.vn/Uploaded_VGP/nguyendieuhuong/20100924/BD.jpg]
	[image: “Hoài Đức phủ toàn đồ” sau khi được scan]


Ngày (24/9), Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam công bố Bản đồ Hà Nội 1831 – “Hoài Đức phủ toàn đồ”. Đây là món quà dành tặng Thủ đô nhân dịp chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
2. BA SÁU PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI
1. Phố Hà Khẩu: Hàng Buồm (Đại Nam nhất thống chí);
2. Phố Việt Đông: Hàng Ngang (Phố Việt Đông, Trương Vĩnh Ký ghi là ph. Quảng Đông, nên ghi chú là phố Hàng Ngang);
3. Phố Hàng Mã;
4. Phố Hàng Mắm;
5. Phố Báo Thiên: Hàng Trống (Phố Báo Thiên ở phường Báo Thiên mà vị trí phường này vẽ trong bản đồ Hà Nội đời Đồng Khánh nằm ở phía tây hồ Hoàn Kiếm, nơi đó sau có chùa Báo Thiên song đến thời điểm này thì chùa đã bị phá nhường chỗ cho nhà thờ Lớn được xây lên. Bản đồ Hà Nội năm 1883 có ghi tên phố Rue de la Maison tức phố Nhà Chung, phía ngoài phố này gần ven hồ Hoàn Kiếm có ghi tên phố Rue des Brodeurs tức phố Thợ Thêu, nay là phố Hàng Trống. Vậy ghi chú phố Báo Thiên là phố Hàng Trống);
6. Phố Nam Hoa: Hàng Bè;
7. Phố Hàng Bồ;
8. Phố Vàng Bạc: Hàng Bạc (Sách Đại Nam nhất thống chí ghi là phố Vàng Bạc, ông Trương Vĩnh Ký ghi là phố Hàng Bạc là đúng);
9. Phố Hàng Giấy;
10. Phố Mã Mây;
11. Phố Đồng Lạc
12. Phố Thái Cực: Hàng Đào (Phố Đồng Lạc và phố Thái Cực sau này là phố Hàng Đào; vào thời điểm đó sách Đại Nam nhất thống chí và sách của ông Trương Vĩnh Ký đều ghi thành 2 phố: phố Đồng Lạc, bán yếm và y phục phụ nữ - phố Thái Cực có tên nữa là phố Hàng Đào. Xem trên bản đồ Hà Nội đời Tự Đức và đời Đồng Khánh đều ghi tên hai phường Đông Lạc và Thái Cực riêng và ở cạnh nhau nên có thể xem vẫn là hai phố riêng biệt);
13. Phố Đông Hà: Hàng Chiếu;
14. Phố Phúc Kiến: Lãn Ông;
15. Phường Phục Cổ: Nguyễn Du;
16. Phường Hàng Lam: phố Thợ Nhuộm (Phố Hàng Lam: có sách chú là phố Hàng Ngang, rút ra không phải vì phố Hàng Ngang ở phường Diên Hưng thuộc tổng Hữu Túc, còn phố Hàng Lam thì sách Đại Nam nhất thống chí đã chú thích: chữ Hán gọi là phố Yên Trung, mà thôn Yên Trung thì thuộc tổng Tiền Nghiêm.
Vị trí thôn Yên Trung ở góc đông nam thành Thăng Long (thịnh vượng), khoảng đầu phía bắc phố Thợ Nhuộm chỗ gặp đầu phố Hàng Bông, phố Cửa Nam, phố Phùng Hưng. Trong bản đồ Hà Nội 1883, đã có tên phố Rue des Teinturiers tức phố Thợ Nhuộm (đầu phố từ ngã tư Hàng Bông đến đầu phố Tràng Thi) còn không có tên đoạn phố Jean Solar là đoạn sau này ghép vào phố Thợ Nhuộm kéo dài đến phố Hỏa Lò);
17. Phường Đồng Xuân;
18. Phường Thanh Hà;
19. Phường Hàng Gai;
20. Phường Hàng Đẫy;
21. Phường Hàng Chè;
22. Phường Hàng Muối (Trương Vĩnh Ký - 1876);
23. Phố Quảng Minh Đình (Phố Quảng Minh Đình: vốn đình Quảng Minh không phải là phố, song Đại Nam nhất thống chí lại chú thích là ở đó phố xá đông đúc, có nhiều hành khách tạm trú và rất có thể lúc đó Trương Vĩnh Ký thấy các thôn Hàng Cháo, Hàng Bột (tuy chưa thành tên phố) ở xung quanh đình Quảng Minh nên mới gọi là phố);
24. Phố Hàng Đường (Tên phố Hàng Đường mới thấy ghi trên bản đồ Hà Nội 1883);
25. Phố Hàng Mành;
26. Phố Hàng Hòm;
27. Phố Hàng Gà;
28. Phố Hàng Đồng;
29. Phố Hàng Nón Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20;
30. Phố Hàng Vai;
31. Phố Hàng Lược;
32. Phố Hàng Bông (Tên phố Hàng Bông vào tháng 6-1887 mới thấy chép là bị cháy 23 nhà);
33. Phố Lò Sũ;
34. Phố Bắc Ninh (Phố Bắc Ninh là tên cũ của phố Nguyễn Hữu Huân);
35. Phố Hàng Tre;
36. Sở Lục lộ: Hàng Vôi (Tháng 12-1888 trong sách Lịch sử thủ đô Hà Nội, Trần Huy Liệu chép: “nhà cửa của Sở Lục lộ cũng bị thiêu hủy” mà trụ sở của Sở Lục lộ lại ở phố Hàng Vôi);

-----------------------------------







TIẾT 2: KINH TẾ, GIÁO DỤC, VĂN HÓA HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XVIII

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Biết sơ lược về tình hình kinh tế, giáo dục, văn hóa Hà Nội từ thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII
2. Năng lực
- Bồi dưỡng năng lực tìm hiểu, nhận xét về một sự kiện lịch sử.
- Đánh giá nhân vật sự kiện lịch sử.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu mến, tự hào về Thăng Long- Hà Nội.
- Trân trọng, biết ơn các thế hệ cha ông - những người có công đóng góp mồ hôi xương máu, công sức và của cải làm nên trang sử vẻ vang của Hà Nội.
B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.  GV: 
- Hình ảnh Thăng Long- HN từ thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII
2. HS: Tìm hiểu về tình hình kinh tế, giáo dục, văn hóa Hà Nội từ thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của HS với nội dung bài học.
2. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS chia sẻ tư kiệu về Thăng Long- Hà Nội từ thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII
- HS chia sẻ tư liệu
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Mục tiêu:  Nhận biết tình hình kinh tế, giáo dục, văn hóa Hà Nội từ thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII
2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của gv &hs
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, bổ sung, hoàn thành  phiếu học tập đã hoàn thành 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Đại diện 2 nhóm  HS lần lượt chia sẻ
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
-, GV nhận xét, chốt ý, kết hợp chiếu tư liệu  về tình hình kinh tế, giáo dục, văn hóa Hà Nội từ thế kỉ XV đến cuối thế kỉ XVIII
	II. Tình hình kinh tế, giáo dục, văn hóa Hà Nội từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII
1. Kinh tế:
- Thời Lê sơ: có bước phát triển. Phủ Phụng Thiên là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công của cả nước. Vùng ngoại vi triều đình lập một số đồn điền như Quán La, Dịch Vọng…
- Từ thời nhà Mạc đến thời Tây Sơn: phát triển phồn vinh, thủ công nghiệp phát triển với nhiều ngành nghề khác nhau, kinh tế hàng hóa mở rộng với một mạng lưới chợ lớn, nhỏ dầy đặc.
2. Giáo dục, văn hóa:
- Thời Lê sơ:
+ Quốc Tử Giám được mở rộng.
+ Nhà vua đặt lệ xướng danh, yết tên bảng vàng, khắc bia đá cho những người đỗ tiến sĩ.
+ Lê Thánh Tông lập hội Tao đàn
- Từ thời nhà Mạc đến thời Tây Sơn:
+ Dòng tranh dân gian Hàng Trống.
+ Các danh nhân tiêu biểu: Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn….
+ Công trình tiêu biểu: chùa Trấn Quốc, Tiên Tích, Hòe Nhai, Kim Liên, Linh Sơn.
+ Gốm Chu Đậu thời Mạc
+ Đầu ngói ống trang trí rồng thời Mạc
+ Tranh dân gian Hàng Trống


C. HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
2. Tổ chức thực hiện:
- GV nêu câu hỏi : Kể tên 36 phố phường cảu Hà Nội xưa ?
- HS trả lời, bổ sung
- GV chốt ý
D. HOẠT DỘNG  VẬN DỤNG 
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
2. Tổ chức thực hiện:
- GV gợi ý HS tham gia trải nghiệm (Em là họa sĩ, Phóng viên nhí ) để vẽ tranh, viết bài, làm phim về một công trình tiêu biểu của thăng Long- HN từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII
- HS thực hiện, chia sẻ
- Gv nhận xét, giáo dục HS
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- GV chốt toàn bài
- Chuẩn bị nội dung tiếp theo Hà Nội từ thời Nguyễn đến đầu thế kỉ XX.

	PHIẾU HỌC TẬP

	Đặc điểm/ Thời kì
	Thời Lê Sơ
	Thời nhà Mạc

	Kinh tế
	
	

	Giáo dục, văn hóa
	
	








































Ngày dạy: 1320/10/2023
Tiết 5,6
CHỦ ĐÈ 2: MỘT SỐ DANH NHÂN NỔI TIẾNG HÀ NỘI XƯA

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Biết sơ lược các danh nhân Hà Nội xưa
2. Năng lực
- Bồi dưỡng năng lực tìm hiểu, nhận xét về nhân vật lịch sử.
- Đánh giá nhân vật sự kiện lịch sử.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu mến, tự hào về Thăng Long- Hà Nội.
- Trân trọng, biết ơn các thế hệ cha ông - những người có công đóng góp mồ hôi xương máu, công sức và của cải làm nên trang sử vẻ vang của Hà Nội.
B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.  GV: 
- Hình ảnh các danh nhân Hà Nội xưa
2. HS: Tìm hiểu về các danh nhân Hà Nội xưa 
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của HS với nội dung bài học.
2. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS chia sẻ tư kiệu về các danh nhân Hà Nội xưa 
- HS chia sẻ tư liệu
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Mục tiêu:  Nhận biết các danh nhân Hà Nội xưa 
2. Tổ chức thực hiện:
	
	

	- Chu Văn An sinh năm 1292, tên thật là Chu An, tự là Linh Triệt, thụy là Văn Chinh, hiệu là Tiều Ẩn. Ông quê ở thôn Văn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay là xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), Hà Nội. Ông là nhà giáo, thầy thuốc, đại quan dưới triều Trần. Đại Việt sử ký toàn thư có ghi, Chu Văn An "tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, không cầu lợi lộc". Ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, "học trò đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại khoa".

	1. Danh nhân văn hóa thế giới Chu Văn An "người thầy của mọi thời đại"
- Danh nhân văn hóa thế giới Chu Văn An(1370-2020)  - một nhà giáo dục có tư tưởng tiến bộ, đi trước thời đại. Ông là 1 trong 4 danh nhân kiệt xuất của Việt Nam được UNESCO vinh danh.
- Ông đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp dạy học với triết lý giáo dục nhân văn, không phân biệt giàu nghèo, học đi đôi với hành và học tập suốt đời, học để biết, học để làm việc và để cống hiến cho xã hội, rất gần với giáo dục thời đại ngày nay mà UNESCO đã đúc kết và đề xuất, đó là "học để biết, học để làm, học để chung sống và học để làm người”.
[image: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi Chu Văn An đảm nhận chức Tư nghiệp]
(Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi Chu Văn An đảm nhận chức Tư nghiệp)
- Sau khi Trần Vượng (tức vua Trần Hiến Tông) lên ngôi năm 1329, Chu Văn An cho mở mang trường, viết Tứ thư thuyết ước, tóm tắt bốn bộ sách lớn là Luận ngữ, Mạnh tử, Đại học và Trung dung, làm giáo trình dạy học. Kể từ thời Chu Văn An trở về sau, Quốc Tử Giám mỗi ngày được củng cố, mở rộng.
-Thời gian làm hiệu trưởng trường Quốc Tử Giám đem đến cho Chu Văn An nhiều vinh quang mới, nhưng cũng khiến ông gặp đầy sóng gió.
Vua Hiến Tông, học trò của ông ở ngôi được hai năm thì qua đời, vua Trần Dụ Tông lên thay, triều chính đất nước rối ren. Vua ham mê tửu sắc, nóng nảy, nông cạn. Trong triều, quyền gian liên kết hoành hành, bên ngoài giặc giã dấy lên cướp bóc. Thấy chính sự bê bối, nhà giáo Chu Văn An phẫn nộ. Ông đã viết Thất trảm sớ, đòi chém 7 kẻ nịnh thần, đều là người quyền thế được vua yêu. Tuy nhiên lời can gián của ông không được vua nghe theo.





[image: Đền thờ danh nhân Chu Văn An tại Chí Linh, Hải Dương ]
Đền thờ danh nhân Chu Văn An tại Chí Linh, Hải Dương
Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, sau khi dâng Thất trảm sớ nhưng không được vua trả lời, Chu Văn An rời kinh thành về vùng đất Chí Linh (Hải Dương ngày nay) mở trường tiếp tục dạy học. Dù là nơi thâm sâu cùng cốc, số học trò đến với thầy Chu vẫn đông. Lúc này, Chu Văn An lấy hiệu là Tiều Ẩn, chỉ lấy việc dạy học, làm thơ cho vui.Từ khi Chu Văn An về, Chí Linh dấy lên phong trào học tập, nhiều người học giỏi nổi tiếng. Đặc biệt, ở đời nhà Mạc, huyện này có bà Nguyễn Thị Duệ thi đỗ tiến sĩ, là nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam thời phong kiến. Ngoài ra còn có Nguyễn Phong, mới 14 tuổi đã cùng cha thi đỗ kỳ thi Hương, 26 tuổi đỗ tiến sĩ. Cuối đời, Chu Văn An sống thanh thản trong cảnh nghèo, vui với lớp học, văn chương. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, ông vẫn là một người yêu nước.
Tuổi cao, sức yếu lại sống ẩn dật nơi rừng núi Phượng Hoàng, Chí Linh vào những ngày cuối tháng 11/1370, ông trút hơi thở cuối cùng. Sau khi mất, triều đình đã đưa Chu Văn An vào thờ ở Văn Miếu, xem ông ngang hàng với những bậc thánh hiền ngày xưa.
[image: Tượng thờ  "Vạn thế sư biểu" Chu Văn An tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội]
Tượng thờ "Vạn thế sư biểu" Chu Văn An tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội
Để tưởng nhớ danh nhân Chu Văn An, nhiều đường phố, trường học khắp cả nước được đặt theo tên ông. Tại xã Thanh Liệt hàng năm đều có những hoạt động tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương. Nhân cách nhà giáo Chu Văn An đã được lưu truyền trong sử sách Việt Nam, cho tới ngày nay không chỉ hậu duệ nội tộc mà người đời sau luôn nhắc tới Chu Văn An là một nhà Nho, nhà hiền triết với lòng kính trọng sâu sắc.
2. Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan – một nhân cách lớn
	LSVNO - Bùng và Vĩnh Lộc là hai làng, nhưng trải theo lịch sử, hai làng này là một hệ thống không tách rời (theo kiểu “nhị thôn nhất xã”). Trong quá trình phát triển, nhất là vào thế kỷ XVI - XVI...
LSVNO - Bùng và Vĩnh Lộc là hai làng, nhưng trải theo lịch sử, hai làng này là một hệ thống không tách rời (theo kiểu “nhị thôn nhất xã”). Trong quá trình phát triển, nhất là vào thế kỷ XVI - XVII đã mang đậm dấu ấn của một nhân vật kiệt xuất là Phùng Khắc Khoan. Cho đến hôm nay, hễ nói đến Bùng là người ta liên tưởng đến một cái tên dân gian: Trạng Bùng. Đó là linh hồn của một làng quê văn hiến.

	Cuộc đời, sự nghiệp
- Phùng Khắc Khoan sinh ngày mồng 3 tháng Giêng năm Mậu Tý (năm 1528) trong một gia đình có truyền thống Nho học tại làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, trấn Sơn Tây cũ, nay thuộc Thủ đô Hà Nội. Phùng Khắc Khoan tên húy lúc mới sinh là Hoàng Phu, hiệu Nghi Trai, biệt hiệu Mai Nham Tử.
- Do được cha rèn cặp nên ngay từ nhỏ, Phùng Khắc Khoan đã nổi tiếng văn chương: 9 tuổi nổi tiếng thơ hay. 
[image: ]
Chân dung cụ Phùng Khắc Khoan.
Về học nghiệp, Phùng Khắc Khoan học giỏi, tinh thông cả thuật số. Năm Nhâm Tý (1552), ông 25 tuổi đi thi chỉ đỗ Tam trường.
-Những năm trẻ tuổi, ông sống trên đất nhà Mạc nhưng không chịu ra thi cử, không phò Mạc. Đầu đời Lê Trung Tông, ông theo Lê Bá Ly vào Thanh Hóa quy thuận nhà Lê. Những ngày đầu ở đây, nghe tin Hoằng Hóa là đất văn học, ông bèn tìm đến cư ngụ, dạy trẻ con nhà quê. Sau đó, ông đến huyện Vĩnh Phúc rồi Yên Định sống bằng nghề dạy trẻ. Bấy giờ, xứ Thanh Hóa tổ chức kỳ thi Hương, ông tham dự và đỗ đầu…
- Phùng Khắc Khoan là một nhân cách lớn. Cả đời ông gắn bó trọn vẹn với nỗi vui buồn của nhân dân. Sử gia Phan Huy Chú xếp ông là một trong 39 người “Phò tá có công lao, tài đức thời Lê Trung hưng” và viết: “Ông là người cương quyết, sáng suốt, có tài, cái gì cũng biết được chỗ cốt yếu”. Tại trung tâm Hà Nội có phố Phùng Khắc Khoan, dài 170m nối phố Trần Xuân Soạn với phố Hòa Mã.
Nhà thờ Phùng Khắc Khoan

- Nhà thờ và lăng mộ Phùng Khắc Khoan ở thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất. Đây là di tích danh nhân văn hóa có từ lâu đời,




Bà Huyện Thanh Quan – Nữ danh sĩ tài đức của đất Kinh Kỳ
-Sinh ra trên mảnh đất Nghi Tàm, nay thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, bà Huyện Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh
-“Những bài thơ Nôm của bà phần nhiều là tả cảnh, tỏ tình, nhưng bài nào cũng hay và tỏ ra bà là một người có tính tình đoan chính, thanh tao, một người có học thức thường nghĩ ngợi đến nhà, đến nước. Lời văn rất trang nhã, điêu luyện”. Chính mảnh đất ngàn năm văn vật đã tạo nên một tâm hồn nhạy cảm đầy trắc ẩn của cô gái Nguyễn Thị Hinh thuở nào, để từ đó, muôn vàn ý thớ, lời thơ như tiếng lòng được viết ra điêu luyện về niêm luật, hàm súc về nhạc điệu.
      “Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn chau mặt với tang thương.
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.”
Tác phẩm “Thăng Long hoài cổ” –  Bà Huyện Thanh Quan
Nếu như thơ Đường Luật của Việt Nam trước kia thường vướng mắc ở chỗ: nghiêng về chữ Hán thì nặng nề, cổ kính, thậm chí có khi tối nghĩa vì những điển cố, nghĩa chữ; hoặc nghiêng về chữ Nôm lại bị quê kệch, chất phác, đôi khi trúc trắc, khó hiểu vì những tiếng không phổ thông, thì nữ sĩ Nguyễn Thị Hinh đã gỡ bỏ được những vướng mắc này bằng chính cách dùng chữ thật điêu luyện, thần tình. Chẳng thế mà, cố giáo sư Phạm Thế Ngũ đã đưa ra nhận định: "Thơ Đường trước bà người ta đã làm vô số, sau bà người ta cũng còn làm vô số. Nhưng trước cũng như sau, có lẽ không ai vượt được Nữ Sĩ Thanh Quan". Tuy nhiên, thơ của bà để lại không nhiều, chính thức lưu truyền và được công nhận chỉ có 6 tác phẩm: Thăng Long hoài cổ, Chùa Trấn Bắc, Qua Đèo Ngang, Cảnh Chiều hôm, Chiều hôm nhớ nhà, Cảnh thu.
	

	[image: ]

	Bài thơ "Chùa Trấn Bắc"  của bà Huyện Thanh Quan



Người ta gọi bà là Bà Huyện Thanh Quan do bà lấy chồng là ông Lưu Nghi, người làng Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì, nay thuộc Hà Nội, ông làm tri huyện Thanh Quan (nay thuộc tỉnh Thái Bình). Ông Lưu Nghi đỗ cử nhân năm Minh Mệnh thứ hai (1821). Làm tri huyện một thời gian, vì can án nên ông bị cách chức, sau lại được làm Bát phẩm Thư lại Bộ Hình, sau cùng được thăng lên chức Viên Ngoại lang. Nổi tiếng về tài thi phú nên trong thời gian bà theo chồng làm việc tại Huế, bà được vua Minh Mạng sung vào triều làm Cung trung Giáo tập để dạy học cho công chúa và các cung nhân. Tại đây, bà giao thiệp và để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều kẻ sĩ. Trong những năm đầu triều Tự Đức, bà đã xin vua cho làng Nghi Tàm được miễn cống chim sâm cầm, điều này cho thấy một tâm hồn khắc khoải luôn nhớ về quê hương, cũng như lòng yêu thương dân chúng và tấm lòng nhân ái bao la của nữ sĩ tài hoa. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết: “Bà Huyện Thanh Quan nổi lên như một tài năng thi ca của nước Việt, của kinh thành Huế ở thời vua Minh Mạng, Thiệu Trị và đặc biệt là vua Tự Đức. Thời gian tại chức bà có nhiều cuộc sướng họa với nhiều danh sĩ trên đất kinh kì, đặc biệt bà là bạn thơ của nữ sĩ Mai Am – con gái của vua Minh Mạng. Những thi phẩm sướng họa, câu nói, của Mai Am về bà Huyện Thanh Quan tới nay vẫn còn được lưu giữ trong Mai Am thi tập”.
Cuộc đời bà Huyện Thanh Quan gắn liền với những thăng trầm của đất nước, cũng chính về thế tâm trạng và hồn thơ của bà mang đậm màu sắc thương nước thương dân, hoài niệm về quá khứ vàng son. Thơ bà như lời tự sự mượn cảnh nói tình, vừa gần gũi vừa mênh mang, và có cả nỗi buồn của sự cô đơn. PGS. TS Nguyễn Hữu Sơn – Phó Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam từng nhận định: “Hơi thơ của bà Huyện Thanh Quan là thơ Nôm nhưng khác biệt ở chỗ hướng về đời sống, hết sức bình dị nhưng sinh động, mượt mà và gần như không có điển tích, điển cố”. Ấy thế nhưng, những câu chuyện về bà lại được biết đến qua các giai thoại, các điển tích, mà ở đó người ta thấy rõ nét một nữ sĩ đa sầu đa cảm, giàu lòng trắc ẩn, tài đức vẹn toàn. Và dù ở áng thơ nào hay ở bất cứ giai thoại nào bà cũng thể hiện sự trang nhã, tinh tế và thanh tao, cốt cách của người Tràng An.
Sau khi chồng qua đời vào năm 1847, bà xin vua cho về quê và cùng các con sống ở làng Nghi Tàm đến cuối đời. Mộ phần của bà hiện nay ở làng Nghi Tàm ngày ngày vẫn có người hương khói. Nữ danh sĩ tiêu biểu cho dòng thơ cổ điển chữ nôm với tấm lòng hoài cổ, lãng mạn, yêu nước thương dân, với sự đoan trang, kiên nghị, không chỉ là tấm gương về lòng trung hiếu mà còn khiến thế hệ sau biết yêu và trân trọng quá khứ của tiền nhân, của gia đình nói riêng và những di sản của cha ông, của thế hệ đi trước nói chung.






















Nguyễn Thị San                                                                 THCS Liên Trung             2

image3.jpeg
R K

__BAN DO HA NI 1831





image4.png




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg
Jihdch d qua db chank nim daw
Iy tocc den 16¢ ma hutsng. ngue
Jlam thize mdy phong née do chii
Song o phé tung coi ai 4én
gt wta, cank oz, nas diu ta?
Jhéo ngin ngs thay I thee diu!”
- Bt tho “Craa Kan Bie” -
B Suyen St Quan





image1.jpeg




image2.jpeg




